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	1
	Tủ kích tự động cơ đồng bộ 6 kV, công suất 630 kW máy nghiền bi nhà máy Tuyển quặng Apatit
	Xuất phát từ thực tế các tủ kích từ động cơ đồng bộ 6kV công suất 630kW do Liên Xô trang bị từ khi xây dựng nhà máy đã cũ và hư hỏng trong khi đó linh kiện thay thế rất hiếm, một số linh kiện không còn được sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của nhà máy. Tủ mới được cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Biên nghiên cứu cải tạo và thiết kế sau 5 tháng thử nghiệm và lắp đặt từ những vật tư, thiết bị có sẵn trên thị trường gồm 3 module đã hoạt động hiệu quả, dễ sử dụng, dễ sửa chữa góp phần quan trọng vào quá trình sản xuất và vận hành cho các động cơ đồng bộ công xuất lớn.

- Giá trị làm lợi: do không phải mua ngoài mà được lắp đặt ngay tại nhà máy nên giảm rất nhiều chi phí đầu tư, làm lợi gần 200.000.000 VNĐ/ tủ. Đến nay đã lắp đặt được 02 cái phục vụ sản xuất của nhà máy và được công ty giao lắp đặt 01 tủ cho nhà máy Tuyển Bắc Nhạc Sơn trực thuộc công ty.

- Được Chủ tịch Hội đồng sáng kiến sáng chế Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam chứng nhận sáng kiến năm 2017.
	Nguyễn Văn Biên

0975050017


	1988
	
	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 
	Kinh
	Kỹ thuật điện

	2
	Máy cấy lúa không động cơ Huỳnh Phát
	Sản phẩm máy cấy lúa không động cơ Huỳnh Phát là một công trình, sản phẩm có tính mới, hiệu quả nổi bật, sản phẩm được thiết kế và cải tiến khắc phục từ những dòng sản phẩm cùng loại khác, có sự khác biệt về kiểu dáng, kỹ thuật, quy cách. Giá thành bán ra hợp lý, giảm sức lao động, rút ngắn thời gian lao động, hiệu quả gấp từ 8 đến 12 lần so với cấy thủ công. máy cấy lúa không động cơ Huỳnh Phát có 2 loại gồm máy cấy 5 hàng và máy cấy 8 hàng, tuổi thọ độ bền cao. Máy được dùng bằng sức người kéo, máy được thiết kế gọn nhẹ, lực ma sát kéo chỉ khoảng 3,5kg – 5,8kg (phụ thuộc vào ruộng nhiều nước hay ít nước). Máy có trọng lượng từ 16,5kg – 26,8kg và kích thước từ 100cm đến 160cm nên vận chuyên rễ dàng, máy có thể điều chỉnh kích thước hàng cách hàng giữa các cây mạ với khoảng cách từ 16cm – 240cm,  cây cách cây có thể điều chỉnh và có thể điều chỉnh được cây mạ cho hợp theo kích thước kỹ thuật của từng giống mạ nhằm đảm bảo cây mạ phát triển tốt. Máy cấy lúa Huỳnh Phát là dòng sản phẩm có nhiều tính năng mới nổi bật, áp dụng thực tế mang lại hiệu quả cao, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Yên Bái nói riêng và các tỉnh vùng núi nói chung. Sản phẩm ra đời nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, giảm tối hiểu sức lao động của người dân, tăng chất lượng công việc, rút gắn thời gian lao động. Góp phần tạo công việc và thu nhập ổn định cho một số lao động tại địa phương, giảm thiểu lao động đi làm ăn xa, giảm nguy cơ mắc các tệ nạn xã hội có thể xảy ra.
	Nguyễn Văn Huỳnh
0868667688

0888555646
	1993
	
	Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Huỳnh Phát
	Tày
	Kỹ thuật cơ khí

	3
	Bộ phao cứu sinh thông minh


	Với ý tưởng muốn giúp người bị đuối nước giành lại sự sống,  

Nguyên tắc hoạt động là: Khi phát hiện ra người bị tai nạn đuối nước thì chúng ta bình tĩnh thả bộ phao cứu sinh xuống nước. Nếu 1 người gặp nạn thì ta dùng 1 phao cứu sinh, hai người thì dùng 2 phao, ba người thì dùng 3 phao (Chú ý nên chỉ để đủ số phao).

Theo như tốc độ đo thử nghiệm: 

+ Nếu dùng 3 phao tốc độ đạt 15 km/ h

+ Nếu dùng 2 phao tốc độ đạt 20 km/ h

+ Nếu dùng 1 phao tốc độ đạt 25 km/ h

Tốc độ trung bình của bộ phao cứu sinh là khoảng 20 km/h. (1 phút bộ phao cứu sinh chạy được khoảng 330m. Vậy nếu khoảng cách là 100 m thì bộ phao cứu sinh chạy chỉ mất khoảng 20 giây). Nếu để người bơi ra ứng cứu nhanh nhất cũng mất 50 giây, mà rất nguy hiểm đến người ứng cứu. 

Bộ phao cứu sinh thông minh có ưu điểm rất rõ là: Người cứu không phải trực  tiếp bơi xuống nước để cứu nạn nhân. Do đó bất kì ai cũng có thể sử dụng bộ phao cứu sinh ứng cứu người bị nạn. Chúng ta điều khiển bộ phao cứu sinh thông minh bằng bộ điều khiển từ xa, bộ phao cứu sinh thông minh cú thể đi tiến, lui về phía sau, sang phải , sang trái một cách chủ động nhờ vào bộ điều khiển. Bộ phao cứu sinh thông minh sử dụng điều khiển từ xa với khoảng cách điều khiển 150 m bằng sóng raddio tần số 2.4GHZ cho mức sử lí 24.000.000 thông tin/giây. Đây là mức xử lí rất nhanh vượt xa con người về mức xử lí thông tin.

Khi bộ phao cứu sinh chạy thì dây tời tự động nhả dây để người trên bờ có thể kéo người bị nạn lên. Dây tời được nhả là do Moay-ơ lắp phía sau bộ phao cứu sinh, người trên bờ cầm dây tời khi tàu chạy dựa vào sự chuyển động của bộ phao cứu sinh khi chạy tiến về phía trước tạo ra 1 lực kéo giúp moay-ơ quay chiều ngược lại nên moay-ơ có thể nhả dây khi phao cứu sinh di chuyển.

Điều khiển tàu hướng chạy thẳng tới người bị nạn 1 cách nhanh nhất, đâm bộ phao cứu sinh vào người hoặc tay người bị nạn, khi nạn nhân bám được vào phao sẽ chui vào phao và thắt dây bảo hiểm giữ chặt cơ thể với phao. Người bị nạn bám vào dây tời để người trong bờ kéo vào. Nếu không cần sự hỗ trợ thì người bị nạn có thể dùng dầm vịt có sẵn ở trên phao bơi vào bờ nơi gần nhất. Ở mỗi phao cứu sinh được gắn 1 bộ dầm vịt (2 chiếc ) để có thể bơi bằng 2 tay của mình. Giúp người bị tai nạn có thêm sự lựa chọn và tự cứu mình thoát nạn.
	1. Hà Lan Anh
(0386864824) 

2. Hà Việt Anh

3. Hà Thị Phương Như

   
	2009
	2008

2009
	Học sinh lớp 5A-  Trường Tiểu học Kiệt Sơn-Tân Sơn–Phú Thọ


	Mường
	Kỹ thuật ứng dụng

	4
	Nghiên cứu cải tạo nâng cao Thùng hoà Sô đa
	Qua thực tiễn công việc, để tiết kiệm chi phí sản xuất, tác giả đề xuất với lãnh đạo xí nghiệp cải tiến dây chuyền sản xuất bằng cách cho nâng cao thùng hoà sô đa lên cao hơn mặt bể tuần hoàn hiện có đảm bảo tự chảy sang bể được không cần dùng bơm 6/30 để bơm dung dịch nữa. Để điều chỉnh lượng dung dịch vừa đủ và tận dụng van DY80 trước bơm lắp vào đầu ra của thùng.

- Để đảm bảo an toàn, giảm bớt sức lực cho công nhân vận hành, lắp một Pa lăng 2T (cũ) vào sàn trên thùng đảm bảo đủ cứng vững, nhiệm vụ của Pa lăng này là cẩu bao Sô đa lên đổ vào thùng để khuấy cho hoà tan với nước.

An toàn cho người công nhân vận hành làm việc do đã có Pa lăng cẩu Sô đa lên không phải vác bộ lên thùng.

-  Giảm bớt nhân công vào việc vận hành xử lý khí thải.

-  Tiết kiệm vật tư giảm giá thành sản xuất góp phần vào việc hoàn kế hoạch của Công ty cũng như của Xí nghiệp, Tổng giá trị làm lợi: 349.714.000 đồng/năm.
	Quản Văn Toản
0981276679
	1984
	
	Xí nghiệp Supe 2- công ty cp Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao


	Kinh
	Kỹ thuật ứng dụng

	5
	Robot tự hành, phát hiện, định vị, dò mìn (RBC)
	* Ý nghĩa: Thay thế sức lao động, loại bỏ thương vong khi làm nhiệm vụ với tính tích hợp công nghệ 4.0

* Tóm tắt nội dung: Robot được thiết kế với hệ thống điều khiển xe bằng tay cầm PS3 với chức năng tiến, lùi, quay phải, quay trái và hệ thống camera kết hợp với kính VR 3D xoay 180 độ và hệ thống điều khiển xe bằng điện thoại androi với chúc năng tự hành, phát hiện, định vị. Nguyên lý hoạt động: Khi đầu dò tiến gần mặt đất liên tục phát ra các xung điện từ. Giữa mỗi nhịp xung có một khoảng dừng ngắn. Phản ứng điện từ từ các vật thể kim loại nằm trong lòng đất được máy dò phát hiện qua các nhịp xung này. Kích thước và khoảng cách của vật thể kim loại nằm trong lòng đất quyết định mức phản ứng điện từ. Bộ phận thu nhận của máy dò xử lý phản ứng này và chuyển nó thành tín hiệu âm thanh và báo nó về điện thoại. Quy trình đo đạc tính toán, hoạt động và điều khiển board mạch arduino đảm bảo máy dò luôn có độ tin cậy và hiệu suất hoạt động cao. Người sử dụng có thể không cần phải để ý đến phần điều khiển máy dò mà thay vào đó tập trung cho hoạt động dò tìm.

* Giá trị công trình: thực hiện các dự án rà bom, mìn, phát hiện các loại bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh; thậm chí người dân cũng dễ dàng sử dụng để phát hiện những nơi nghi ngờ có bom, mìn để có phương án phòng ngừa; giảm bớt được công sức lao động trực tiếp, chi phí cho việc tháo dỡ và giảm thiểu tối đa các mất mát, hy sinh.

* Giải Nhất cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV, năm 2018.
	1. Nguyễn Đức Thành

0333.851.963

2. Lê Phong Vũ
	2000

2002
	
	Học sinh Trường THPT Uông Bí
	Kinh
	Tự động hóa

	6
	E-smart thiết bị thu thập thông tin đường đi và chia sẻ dữ liệu giao thông đường bộ
	* Ý nghĩa: Giúp công nhân làm công tác bảo trì đường bộ có thiết bị - công nghệ hỗ trợ trong công việc hiện nay; Tăng năng suất lao động và giảm chi phí, thủ tục báo cáo; Cung cấp thông tin cho nhân dân và doanh nghiệp biết được thông tin tuyến đường đi và tình hình giao thông.

* Tóm tắt nội dung: Mô hình sử dụng ngôn ngữ lập trình Arduino, thiết bị GPS-NEO M6, module truyền thông SIM 800 GSM/GPRS và sử dụng Ubidots là giải pháp lưu trữ, phân tích dữ liệu. Khi khởi động xe, màn hình giao diện được khởi động trong vòng 10s, module truyền thông gửi tín hiệu Lora cảm biến khoảng cách và module truyền thông Lora gửi tín hiệu chụp ảnh được kích hoạt. Đồng thời module SIM 800C khởi động. Bộ vi xử lý chính Arduino Mega thực hiện quá trình truyền nhận thông tin và đưa ra phương án xử lý được lập trình sẵn. Khi xe đi qua đường xấu: cảm biến nghiêng xác định các trục nghiêng, sai lệch giá trị -0.02 hoặc 0.02 so với giá trị ban đầu thì Arduino sẽ đưa ra phương án xử lý xác định đoàn đường này là xấu. Arduino lấp tọa độ GPS từ module GPS NEO M6 tại thời điểm có sự sai lệch. Bộ vi xử lý sẽ gửi toàn bộ dữ liệu thông tin về tình trạng đường, gồm: góc nghiêng, tọa độ GPS, dữ liệu cảm biến khoảng cách Sharp được gửi về bộ vi xử lý thông qua giao thức truyền thông Lora và thông tin trạng thái.

* Giá trị công trình: Tiết kiệm thời gian trong công việc tuần đường và giải phóng sức lao động; tăng hiệu quả lao động, tiết kiệm chi phí; giúp nhân dân và doanh nghiệp hoạt động vận tải du lịch dịch vị điều chỉnh lộ trình đường đi và thời gian hợp lý khi biết thông tin về tình trạng giao thông.

* Đạt giải Nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018; Giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh danh cho học sinh trung học năm học 2017-2018; Giải Nhì cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV, năm 2018.
	1. Lâm Đức Việt Hoàng

077.533.1456

2. Vũ Khánh Thu
	2001
	2001
	Học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long
	Kinh
	CNTT

	7
	Nghiên cứu thu hồi Dàn chống và các thiết bị trong lò chợ cơ giới hóa đồng bộ sử dụng cáp thép kết hợp với lưới thay thế cho các phương pháp thu hồi truyền thống đảm bảo an toàn, hiệu quả tại Công ty CP Than Hà Lầm – Vinacomin
	* Ý nghĩa: Sử dụng  phương pháp khấu trải lưới thép B40, lăn cáp thép phi 21,5 mm tạo lớp vật liệu ngăn cách giữa than nóc lò với các dàn chống không để tụt lở than nóc lò xuống không gian trong lò chợ. Đồng thời lớp vật liệu ngăn cách này sẽ liên kết với các Dàn chống để chịu lực hống giữ, tạo không gian để thu hồi các thiết bị vật tư trong lò chơ Cơ giới hóa đồng bộ như: Dàn chống, Máy khấu.
* Tóm tắt nội dung: Thu hồi dàn chống và các thiết bị trong lò chợ cơ giới hóa đồng bộ 11-1.4 vỉa 11 sử dụng cáp thép kết hợp với lưới thép thay thế cho các phương pháp thu hồi truyền thống đảm bảo an toàn, hiệu quả. Dựa trên kết quả tính toán áp lực lò chợ thu hồi Dàn chống, lựa chọn cáp thép và khoảng cách bước cáp thép để khấu tạo diện lăn cáp thép phi 21,5 mm kết hợp lưới thép B40 thu hồi Dàn chống ra luồng vận chuyển.

* Giá trị công trình: Tiết kiệm gần 2,32 tỷ đồng chi phí nhân công thực hiện và 684 triệu đồng chi phí gỗ bạch đàn. Tổng giá trị tiết kiệm trên 3 tỷ đồng.
	1. Nguyễn Quyết

 Thắng

0972.717.215

2. Trần Mạnh Cường

3. Vũ Ngọc Thắng

4. Đinh Trung Kiên

5. Trương Ngọc Linh
	1986
	
	Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin
	Kinh
	Kỹ thuật cơ khí

	8
	Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình công nghệ; thiết kế và chế tạo thiết bị sấy vi sóng bảo quản một số loại nấm ăn và nấm dược liệu tại tỉnh Hưng Yên
	Công trình thực hiện 04 nội dung nghiên cứu, thiết kế, 02 nội dung triển khai ứng dụng (chế tạo, vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh; chuyển giao doanh nghiệp: CSSX nấm Hoàn Hảo, Hưng Yên): công nghệ và thiết bị sấy vi sóng cho nấm ăn và nấm dược liệu (từ 02/2017 đến 08/2018).
· Đề tài đã nộp đơn đăng ký sáng chế và đã được Cục SHTT tiếp nhận đơn ĐKSC (trường ĐHBKHN là chủ đơn) về giải pháp sấy vi sóng khung quay với nhiều đĩa chứa liệu (8/2018) 

· Tính sáng tạo và đổi mới:

+ Hệ khung quay nhiều đĩa sấy

+ Hệ giá đỡ kim loại thay cho vật liệu TEFLON (đắt tiền) với tiếp địa toàn khung

+ Mặt cắt của các đĩa sấy và khoang sấy có hình dạng bảo đảm chuyển động quay của khung với khả năng chứa liệu lớn nhất, đồng thời thuận tiện trong vận hành cũng như đơn giản trong chế tạo

· Các điểm nổi bật: 
     + Thiết bị sấy vi sóng (TBSVS) có dung tích khoang sấy 1000 L ở qui mô sản xuất lần đầu tiên được chế tạo tại Việt Nam và làm chủ công nghệ ứng dụng cho nấm ăn và nấm dược liệu.

     + TBSVS dạng khung quay có thông số:

* Dung tích khoang sấy: 1000 lít;

* Số lượng đầu phát: 8 (được điều khiển theo 4 cụm); 

* Số đĩa chứa vật liệu sấy: 12 (tối đa);  
	Nguyễn Đức Trung 
0912159922
	1983
	
	Phó chủ nhiệm bộ môn Quá trình  – Thiết bị Công nghệ Sinh học – Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội
	Kinh/

Không
	Kỹ thuật ứng dụng

	9
	Hệ thống cảnh bão lũ lụt sạt lở đất
	- Hệ thống cảnh báo lũ sạt lở đất bao gồm: thiết bị đo mực nước; Thiết bị đo mưa; hệ thống cảnh báo sạt lở đất, được nghiên cứu và sản xuất từ những vật liệu, dụng dễ tìm kiếm, có sẵn ngoài thị trường.
Giá thành sản phẩm rẻ hơn nhiều so với một hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn trên thị trường; cảnh báo sớm được hiện tượng mưa lũ; sản phẩm tiện dụng, nhỏ gọn và hoàn toàn tự động với độ chính xác cao.

- Sản phẩm đạt giải nhất Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc năm 2018, giải nhất Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần IX (2017-2018)

- 02 tác giả được nhận Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo năm 2018 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
	1. Bùi Quang Hiển

0915953535

2. Lê Thái Trường Minh
	2003

2003
	
	Học sinh lớp 10 chuyên Toán, Trường THPT Lý Tự Trọng – TP Ninh Bình
	Kinh/

không
	Môi trường

	10
	Bếp đun củi cơ động
	Bếp đun củi cơ động được nghiên cứu, cải tiến từ các loại bếp đun củi, bếp than, bếp trấu, bếp Hoàng Cầm, có thể mang vác nhẹ nhàng, sử dụng được trong mọi địa hình, thời tiết và khí hậu. Cán bộ chiến sỹ sau khi được huấn luyện đều thực hành đun nấu dễ dàng, bảo đảm nấu ăn cho tổ đội dưới 10 người, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ đặc thù của Bộ đội Biên phòng. Bếp được thiết kế theo hình hộp khác với bếp thông thường hình tròn, có thể tháo dời từng bộ phận có ống hút gió tạo lửa cháy nhanh tiết kiệm chất đốt, có túi đựng bếp mang vác khi hành quân. Kết quả nghiên cứu cải tiến, chế tạo nấu thử nghiệm: Vật liệu sử dụng phổ biến trên thị trường, chế tạo gia công bếp đơn giản, giá thành rẻ, dễ tháo lắp, gọn nhẹ, dễ mang vác; Thực hành nấu đơn giản, thời gian nhanh, tiết kiệm chất đốt, đặt bếp nấu ở mọi địa hình, mọi thời tiết mưa gió, dễ ngụy trang. Hiệu quả sử dụng: Tháo lắp mang vác thuận tiện vận hành đơn giản, lau chùi bảo quản dễ dàng, bếp đun củi cơ động bảo đảm nấu được các loại cơm, nước, thức ăn. Hiệu quả kinh tế: Chi phí giá thành bếp thấp, sử dụng được nhiều lần, khi hỏng có thể thay thế từng bộ phận, tiết kiệm được chất đốt, tiện mang vác khi hành quân, chất lượng bữa ăn ngon, đảm bảo nuôi dưỡng bộ đội. Hiệu quả ứng dụng về môi trường, xã hội và quốc phòng:  Bếp đun củi cơ động có tính năng an toàn cao, không có nguy cơ cháy lan; than – tro được gom xử lý tập trung, giảm khói bụi bảo đảm giữ môi trường sạch sẽ trước, trong và sau khi đun nấu. Về lĩnh vực quốc phòng dễ ngụy trang, cơ động trong Huấn luyện, chiến đấu.
	Lê Canh Linh

0963.099.269


	1990
	
	Phòng hậu cần, bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa
	Kinh
	An ninh -Quốc Phòng

	11
	Ứng dụng phương pháp cải tiến kỹ thuật nhằm rút ngắn thời gian sinh trưởng của các giống trong công tác lai tạo, tuyển chọn các giống lúa mới tại Thanh Hóa
	Phương pháp mới được xây dựng dựa trên cơ sở phương pháp cũ đang áp dụng lâu nay, vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ 08 bước nhưng thực hiện phương pháp làm rút ngắn thời gian sinh trưởng, từ 4 năm mới được giống mới rút ngắn còn 3 năm thì tạo ra được giống mới. - Phương pháp rút ngắn thời gian sinh trưởng của giống trên có thể áp dụng cho các công ty, viện nghiên cứu làm công tác nghiên cứu chọn tạo ra các giống lúa mới để phục vụ sản xuất đáp ứng được thị hiếu của thị trường. Phương pháp trên đã được thử nghiệm và đang được áp dụng thực hiện tại Trung Tâm NCƯDKHKT GCT nông nghiệp Thanh Hóa. Nhờ áp dụng phương  pháp trên đã rút ngắn được thời gian trong công tác nghiên cứu chọn tạo ra các giống lúa mới năng suất chất lượng, chống chịu sâu bệnh và đến nay trung tâm đã thành công trong công tác nghiên cứu chọn tạo các giống lúa lai 2 dòng Thanh ưu 2, Thanh ưu 4 được công nhận Quốc gia năm 2011 và năm 2015, lúa lai 3 dòng Thanh ưu 1. Chọn tạo được lúa thuần chất lượng Bắc Thịnh (công nhận Quốc gia năm 2016) và giống lúa thuần chất lượng Bắc Xuyên công nhận sản xuất thử năm 2016. Các giống này đang được đưa vào sản xuất được người nông dân phấn khởi đón nhận.

- Giải pháp sáng kiến kỹ thuật trên đã góp phần tạo nên thành công trong công tác nghiên cứu chọn tạo giống lúa mới tại Thanh Hóa.

- Chi phí để tạo ra được một giống mới theo phương pháp mới là: 242.128.700 đồng (2).

- Chi phí để tạo ra được một giống mới theo kỹ thuật đang áp dụng là: 334.171.600 đồng (1).

- Giá trị làm lợi khi tạo ra được giống mới theo kỹ thuật cải tiến mới là:

Lợi nhuận = (1) – (2) = 334.171.600 -  242.128.700 =  92.042.900 đồng.

Lợi ích kinh tế mà giải pháp mới mang lại là do giảm được chi phí công lao động kỹ thuật, công lao đông phổ thông và dụng cụ, vật tư thực hiện các thí nghiệm so với giải pháp thực hiện trước đây.

Ứng dụng giải pháp cải tiến trên đã giúp giảm được 72,4% chi phí so với giải pháp thực hiện trước đây (72,4% = {(242.128.700 / 334.171.600 )*100} và làm lợi là 92.042.900 đồng (Chín mươi hai triệu không trăm bốn mươi hai nghìn chín trăm đồng).

Nhờ áp dụng giải pháp cải tiến trên đã rút ngắn thời gian chọn tạo 1 giống lúa mới và nâng cao hiệu quả thực hiện chọn tạo giống lúa mới tại Thanh Hóa.Góp phần nâng cao hiêu quả trong công tác chọn tạo giống lúa của trung tâm, góp phần chủ động trong việc phát triển giống lúa mới của tỉnh.
	Lê Văn Chung

0947.000.679
	1985
	
	Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa
	Kinh
	Kỹ thuật nông nghiệp

	12
	Hệ thống đếm số lần cắt tự động
	Số lượng hàng cắt đúng theo tiêu chuẩn cho phép, vì không thể cắt thêm được, tiết kiệm được nguyên vật liệu cho công ty. Công lệnh chuyển qua bằng máy tính nên không cần phải in giấy mỗi ngày, tiết kiệm giấy in mỗi ngày cho từng máy cắt. Vì máy đếm số lượng sẵn cho công nhân nên không cần 1 người công nhân đếm số lượng cho 2 máy cắt (cứ mỗi 2 máy cắt sẽ cần 1 công nhân đếm số lượng) giảm được 1 công cho 2 máy cắt. Tăng hiệu suất làm việc, hiệu suất trên đầu người tăng từ 3.2 lên đến 4.52 đôi/ngày, tiết kiệm nguyên vật liệu, nhân lực, giấy in. Tiết kiệm được chi phí cho công ty, ước tính 5.679.366,17 USD/năm. (Chi phí được tính từ việc tiết kiệm nguyên vật liệu 2.209.515 USD/năm; tiết kiệm nhân lực sử dụng máy cắt: bớt được 362 người x lương 435 USD/tháng x 12 tháng = 1.888.896 USD/năm; tiết kiệm giấy in 22.986 USD/năm; tăng hiệu suất 41% tương đương với tiết kiệm 1.558.174 USD/năm)
	Dương Phước Vinh

(0906.639.339)
	1987
	
	Công ty TNHH Changshin Việt Nam
	Kinh
	Tự động hóa

	13
	Thiết kế hệ thống vi lưu kỹ số (digital microfluidics) để điều khiển giọt dung dịch có thể tích rất nhỏ ứng dụng cho các xét nghiệm sinh học phân tử tại chỗ
	Nghiên cứu tiến hành khảo sát việc thiết kế và chế tạo một hệ vi lưu số, sử dụng cho các xét nghiệm khuếch đại axit nucleic trong chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam. 

Thiết bị vi lưu số tạo ra có khả năng thực hiện tốt các hoạt động điều khiển các giọt dung dịch, hướng đến ứng dụng cho các xét nghiệm sinh học phân tử. Việc kết hợp hệ thống vi lưu số và các kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử, với những ưu điểm như các quy trình xét nghiệm đơn giản với lượng phản ứng nhỏ hơn, giúp tiết kiệm mẫu và hóa chất, có tính tự động cao, không đòi hỏi phòng thí nghiệm và các thiết bị xét nghiệm hiện đại hỗ trợ,…không những có khả năng ứng dụng tại các bệnh viện, phòng xét nghiệm, viện nghiên cứu mà còn có tiềm năng lớn trở thành tương lai của các thiết bị chẩn đoán tại chỗ và có tác động tích cực nhằm từng bước thực hiện mục tiêu đem phòng xét nghiệm về nhà bệnh nhân. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu và chế tạo thành công thiết bị vi lưu số này còn phục vụ tốt cho mục đích giáo dục, tạo cơ hội và điều kiện để sinh viên được tiếp cận và làm quen với các công nghệ tiên tiến trên thế giới. Sản phẩm đã được hoàn thiện và đang được sử dụng trong phòng thí nghiệm tại trường.
	1. Hoàng Trung Thiên

2. Lê Thanh Xuân
	1995


	1995
	Sinh viên Trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM
	Kinh, không
	Kỹ thuật ứng dụng

	14
	Các sản phẩm điện tử (Website; Video; Cẩm nang; Game) hỗ trợ hoạt động giáo dục phòng tránh bị xâm hại tình dục cho trẻ tiểu học
	“Thiết kế các sản phẩm điện tử hỗ trợ hoạt động GD phòng tránh bị XHTD cho trẻ tiểu học” là một trong số ít đề tài nghiên cứu về hoạt động hỗ trợ GD phòng tránh bị XHTD cho trẻ tiểu học nói chung và tài liệu điện tử hỗ trợ cho hoạt động này nói riêng. Đề tài đã phát triển được 4 sản phẩm điện tử hỗ trợ cho hoạt động GD phòng tránh bị XHTD cho trẻ tiểu học mang tên “Em cần bảo vệ”, bao gồm: website, cẩm nang điện tử, video và game đố vui dành cho hệ điều hành Android.

Sau khi thực hiện khảo sát nhu cầu của phụ huynh HS tiểu học, GV và SV thuộc khối ngành Sư phạm, nhóm chúng tôi thiết kế nên 4 sản phẩm điện tử bao gồm website nhằm cung cấp thông tin và các kiến thức cơ bản; video với hình ảnh ngộ nghĩnh và âm thanh vui nhộn; cẩm nang với phần dành cho trẻ tiểu học và phần dành cho GV, phụ huynh; game với những câu hỏi đố vui và âm thanh vui nhộn. Bốn sản phẩm nêu trên nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, đồng thời hỗ trợ hình thành các kĩ năng phòng tránh bị XHTD cho trẻ và là nguồn tài liệu tham khảo cho GV, phụ huynh trong hoạt động GD này. Qua kết quả lấy ý kiến phản hồi của người sử dụng và quá trình thực nghiệm đã chứng minh được sự hứng thú và hài lòng về nội dung của các sản phẩm điện tử cũng như khẳng định được hiệu quả GD, sự yêu thích của HS. Đồng thời cũng cho thấy các sản phẩm này đã đáp ứng được nhu cầu học tập của HS cũng như giảng dạy của GV về GD phòng tránh bị XHTD cho trẻ tiểu học.

Với kết quả bước đầu của đề tài, các nhà quản lý GD có thể sử dụng làm cơ sở để xây dựng các chương trình GD phòng tránh bị XHTD cho trẻ em; đồng thời là một nguồn tài liệu tham khảo hỗ trợ phụ huynh và GV trong hoạt động GD này, đóng góp tích cực cho việc nâng cao kết quả hoạt động GD phòng tránh bị XHTD cho trẻ tiểu học.
	1. Đinh Văn Lộc

2. Nguyễn Hoàng An

3. Mai Thị Cúc

4. Phạm Thị Mỹ Duyên
	1991

1997


	1997

1995
	Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
	
	CNTT

	15
	Máy sản xuất nước nóng và nước uống từ không khí


	Công trình được thực hiện với mục tiêu:

- Sản xuất nước nóng tinh khiết lấy từ không khí.

- Hút ẩm và làm lạnh không khí xung quanh.

- Tiết kiệm năng lượng, nguồn nhiệt làm nóng nước chính là lượng nhiệt mà máy thu được từ không khí và dùng điện trở đốt nóng như các máy nước nóng trên thị trường hiện nay.

- Nguồn nước được lấy từ không khí vô tận rất phù hợp và đem lại sản lượng cao trong điều kiện thời tiết nóng ẩm như ở Việt Nam.

- Cung cấp nguồn nước nóng cho sinh hoạt sử dụng công nghệ bơm nhiệt không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và chi phí năng lượng thấp hơn so với các sản phẩm dùng điện trở hiện có trên thị trường.

Các kết quả đạt được 

Nhiệt độ nước nóng 

Lượng nước nóng

Lượng nước lạnh 

Thời gian

Công suất máy nén

60[image: image2.png]°C




30 lít

615 ml

2 giờ

¼ HP

- Sản phẩm đạt huy chương vàng tại liên hoan sáng tạo trẻ TP.HCM năm 2017 

- Chương trình sáng tạo trẻ kì 16 năm 2017​​_ HTV9

- Chương trình sáng kiến giải pháp_VTV2
	1. ThS.Trần Xuân An

2. Vũ Đình Huy

3.Nguyễn Văn Hiệu

4.Phan Đình Tiến

5.Hồ Lê Thông


	1985

1998

1998

1998

1998
	
	Giảng viên và sinh viên trường Cao Đẳng Công Thương Tp.HCM
	Kinh, không
	Kỹ thuật ứng dụng

	16
	Công trình nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị vi ba số 4E1 HTC-4450/VB
	Kết quả nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công thiết bị vi ba số 4 luồng E1 góp phần giải quyết thiếu bị thông tin vô tuyến tại các đơn vị toàn quân và thay thế thiết bị vi ba quân sự CTM 450, góp phần giải quyết sự phụ thuộc trang thiết bị vô tuyến nước ngoài.

Về giá trị khoa học: công trình là cơ sở để khẳng định chúng ta có thể từng bước làm chủ về mặt kỹ thuật, các công nghệ xử lý số tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay như ARM, DSP, FPGA; công nghệ SDR … công nghệ kỹ thuật siêu cao tần; thiết kế ăng ten, thiết kế tuyến thu phát tín hiệu cao tần. 

Tính khả thi và phát triển. Công trình còn có thể nghiên cứu thiết kế chế tạo một cách tự chủ các thiết bị thông tin tiên tiến trên thế giới hiện nay. Bên cạnh đó hoàn toàn có khả năng tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các mẫu thiết bị tương đương hoặc trên thị trường không có bán, đáp ứng được các chỉ tiêu kỹ chiến thuật cơ bản, để sử dụng cho các đơn vị thông tin trong toàn quân.

Hiệu quả công trình đem lại:

– Đã làm chủ được công tác bảo đảm kỹ thuật

– Bảo mật thông tin quânsự

– Hiệu quả kinh tế cao, giá thành thấp hơn khoảng 50%  so với thiết bị ngoại nhập (Giá thiết bị nhập nước ngoài khoảng 2.5 tỷ VND, giá sản xuất thiết bị HTC-4450 khoảng 1.2 tỷ VND).
	1. Đại Xuân Lợi
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	Nghiên cứu viên Binh chủng TT liên lạc
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	Nghiên cứu phát triển kỹ thuật real-time PCR định lượng nồng độ DNA virut BK có độ nhạy cao ứng dụng trong định hướng chiến lược điều trị ở bệnh nhân ghép thận
	Ghép thận là phương pháp điều trị thay thế hiệu quả nhất hiện nay cho những bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Việc theo dõi điều trị bệnh nhân sau ghép thận đóng vai trò rất quan trọng trong duy trì chức năng thận ghép giảm thiểu tối đa nguy cơ mất mô ghép hay suy chức năng thận ghép xảy ra. Nhiễm virus BK (BKV) được cho là nguyên nhân quan trọng hàng đầu dẫn đến suy chức năng thận ghép thậm chí mất mô ghép ở bệnh nhân sau ghép thận. 

Cho đến trước nghiên cứu này, chưa có công bố nào về nghiên cứu về việc thiết lập xét nghiệm chẩn đoán phân tử BKV của Việt Nam, đây là công trình đầu tiên đã phát triển một kỹ thuật chẩn đoán phân tử mới không xâm lấn, độ nhạy, độ đặc hiệu 100%, ngưỡng phát hiện 1 copy/ µl trên panel mẫu, tránh bỏ sót chẩn đoán, được đánh giá, so sánh với kit ngoại nhập đắt tiền, phù hợp chẩn đoán trên mẫu BKV của bệnh nhân ghép thận ở Việt Nam. Kỹ thuật được nghiên cứu phát triển là công cụ có giá trị trong sàng lọc và giám sát BKV, góp phần định hướng chiến lược điều trị, hạn chế tối đa nguy cơ phát triển thành bệnh thận do BKV, giúp duy trì tối đa chức năng thận ghép, như vậy công trình này đặc biệt có giá trị khoa học và thực tiễn. 

Quan trọng hơn, có thể hoàn toàn làm chủ công nghệ chẩn đoán phân tử hiện đại và chủ động trong việc phát triển xét nghiệm phù hợp với điều kiện của nước ta giúp tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân và xã hội, đảm bảo sức khỏe cho bộ đội và nhân dân. Kỹ thuật đã hỗ trợ theo dõi, giám sát hơn 100 bệnh nhân ghép thận tại bệnh viện Quân y 103, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Nhi trung ương và bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 11/2016 - nay.
	1. Đinh Thu Hằng
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	Hệ thống quản lý chất lượng hoạt động đấu tranh của lực lượng 47 trên mạng internet
	Hệ thống phần mềm hỗ trợ tự động hóa hoạt động quản lý và đánh giá chất lượng cho các hoạt động đấu tranh hàng ngày của lực lượng 47 trên mạng xã hội và mạng internet

Phần mềm có thể qản lý được danh sách các đơn vị toàn quân, danh sách các blog, tài khoàn facebook của từng đơn vị, từng các nhân cán bộ, chiến sĩ tham gia đấu tranh, tự động thu thập kết quả đấu tranh của từng đơn vị, từng cá nhân

Các số liệu được thống kê, thu thập, giám sát theo thời gian thực và có thể vẽ lại thành các biểu đồ thống kê theo ngày, theo tuần, theo tháng, quý hoặc năm, các số liệu bảo đmả tính trung thực, khách quan khi đánh giá hoạt động giữa các đơn vị

Hệ thống đã cung cấp các báo cáo nhanh chóng, kịp thời, chính xác để cơ quan thường trực ban chỉ đạo nắm tình hình kịp thời và có những biện pháp chỉ đạo, tổ chức đấu tranh trên không gian mạng

- Giám sát và quản lí được tất cả các kênh đấu tranh của LL47 trong toàn quân

- Triển khai mô hình xuống đến cấp đơn vị học viên, nhà trường, quân chủng, binh chủng, bộ tư lệnh, bộ chỉ huy các tỉnh, thành phố

- Áp dụng quản lý các hoạt động đấu tranh cho các lực lượng thuộc BCĐ 94 trong cả nước

Hệ thống có thể giám sát cùng lúc được nhiều kênh đấu tranh, luôn bảo đảm sự chính xác, kịp thời, không tốn nhiều thời gian kiểm đếm, báo cáo vì hệ thống hoạt động tự động và theo thời gian thực.
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	Bộ tư lệnh 86, Bộ Quốc Phòng
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	Hoàn thiện hệ thống mudline 340 bằng cách chế tạo vòng chặn mới giúp tiết giảm 1 cấp ống chống khi xây dựng giếng khoan thăm dò Mioxen của LD Việt – Nga Vietsovpetro.


	- Giếng khoan thăm dò thường phải sử dụng thiết bị đặc biệt là “mudline”. Tác giả và đồng tác giả đã quyết định nghiên cứu và chế tạo ra vòng chặn mới cho hệ thống Mudline 340. Nhờ thiết bị mới này thì cột ống chống ø340mm có thể ngồi phía trên vòng đỡ của cột ống chống ø762mm. Như vậy giúp tiết giảm được thời gian cũng như các vật tư phục vụ cho quá trình thi công ống chống ø508mm.

- Đã được áp dụng vào thực tế tại giếng khoan thăm dò BH-1903 ngày 24/2/2018, làm lợi giá trị kinh tế là 330.790 USD (tương đương 7,7 tỷ đồng)
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	Các giải pháp nâng cao độ tin cậy, giảm thiểu tần suất shutdown máy Nén Landfall Station do lỗi tín hiệu điều khiển
	Máy nén K-4201 của hãng Solar Turbine ở trạm tiếp bờ Landfand Station thuộc Công ty Khí Cà Mau đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng áp tuyến ống bờ và tăng lưu lượng khí để góp phần duy trì cấp khí ổn định và chất lượng cho các hộ tiêu thụ Nhà máy Điện và Đạm Cà Mau. Đồng thời duy trì ổn định áp cao cho đầu vào Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau hoạt động với hiệu suất thu hồi sản phẩm lỏng cao.

Hiện trạng: Máy nén thường xuyên bị shutdown ngoài ý muốn do lỗi điều khiển, các thiết bị đo lường, cảm biến, solenoid, actuator bị lỗi hoặc kích hoạt giả. Theo thống kê khoảng hơn 10 lần/năm gây thiệt hại khoảng 28 tỷ đồng/năm.

Mô tả: Tập hợp nhiều giải pháp cải hoán liên quan đến hệ thống điều khiển: Lập trình Logic để loại bỏ các tín hiệu lỗi kích hoạt giả, tận dụng các thiết bị lắp sẵn để cải hoán logic voting loại bỏ nhiễu do thiết bị hoặc môi trường gây ra, lắp bộ nguồn redundancy cho tủ control panel, lập trình giao diện HMI để đưa các giá trị quan trọng của máy nén ra màn hình để vận hành theo dõi và đưa ra các cảnh báo sớm các vấn đề hư hỏng phát sinh. Theo dõi tình trạng hoạt động của máy nén Online để đánh giá, chuẩn đoán và phân tích có khả năng xảy ra.

Hiệu quả kinh tế: Tần suất shutdown máy nén giảm từ 15 lần xuống còn 3 lần/năm và không có lỗi nào liên quan đến hệ thống điều khiển. Làm lợi kinh tế hơn 28 tỷ đồng/ năm.

Khả năng áp dụng: Có thể áp dụng rộng rãi giải pháp đối với hệ thống thống máy nén tương tự, các cụm heater phụ trợ, cụm điều áp PCV, các cụm field instrument và hệ thống điều khiển quan trọng trên Tổng Công ty Khí Việt Nam và tập đoàn dầu khí Việt Nam.
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	Giải pháp hỗ trợ tăng công suất nén khí của giàn nén khí trung tâm mỏ Bạch Hổ (CPP) về bờ bằng cải hoán (restage) bundle máy nén cao áp GTC A/B giàn nén khí mỏ Rồng (DGCP)
	Hiện trạng: Máy nén cao áp giàn nén khí mỏ Rồng DGCP hoạt động không ổn định

Nhiệt độ đầu ra cấp 1 cao gần chạm ngưỡng Alarm (175 oC);Khí bẩn;Tỷ trọng khí hiện tại (0.75) nhẹ hơn so với lúc thiết kế (0.86)

Giải pháp: Khảo sát, tính toán thay đổi số tầng cánh/ cấu hình tầng cánh (Restage) các LP, HP Compressor Bundle trên cơ sở thành phần khí và Kỹ điều kiện vận hành hiện tại, mục tiêu giảm nhiệt độ đầu ra cấp 1, tăng lưu lượng;Cấu trúc các tầng cánh để nâng cao hiệu suất nén.

Hiệu quả: Nhiệt độ đầu ra cấp 1 sau Restage giảm khoảng 10 oC. Máy hoạt động ổn định, không bị surge;

Lưu lượng đầu ra ổn định trong khoảng 22.500-23.000 sm3/h/máy;Tổng lưu lượng 02 máy nén GTC-A/B sau restage (sau tháng 09/2017) luôn duy trì ổn định ở mức 1.13 triệu sm3/d; nếu so với lưu lượng trước restage (thời điểm tháng 07/2017) là 0.92 triệu m3/d thì mức tăng 22%; so với mức 1.10 triệu sm3/d (thời điểm sau đại tu 12/2014) thì mức tăng khoảng 3%.

Tổng lợi ích thu được sau 02 tháng áp dụng sáng kiến: (42.113+22.230) – (17.680 + 15.200) = 31.462  tỷ VNĐ
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	Giải pháp kỹ thuật nâng cao công suất vận hành thiết bị gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong sản xuất tấm thép lá
	Trước đây dây chuyền sản xuất của nhà máy hoạt động với công suất thiết kế đạt mức tối đa 160,000 tấn (năm 2016). Tốc độ vận hành các pass (pass cán là thời gian để biến đổi chiều dày băng thép từ chiều dày cao hơn xuống chiều dày thấp hơn – để có được chiều dày đầu ra phù hợp với mục tiêu của khách hàng thì phải cán qua nhiều pass) trong đó pass 1 chỉ đạt 250 m/phút. Các pass 2,3,4 chỉ đạt mức 800 mét/phút. Trong quá trình hoạt động nhóm đã tiến hành các cải tiến nâng cao công suất hoạt động, gia tăng tốc độ chạy máy lên mức tốc độ pass 1 lên mức 500m/phút. Các pass 2,3,4,5 đạt mức tốc độ tối đa công suất thiết kế 1250m/phút. Đồng thời nhóm tiến hành các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo rằng với tốc độ đó thiết bị vận hành ổn định an toàn đảm bảo chất lượng. Với giải pháp này nhóm đã giúp công ty gia tăng sản lượng lên mức 275,311 tấn (năm 2017) tiết kiệm làm lợi được số tiền là 8.071.770.000 đồng.  

- Về sản lượng điện tiêu thụ, trước đây công ty trung bình phải sử dụng 115kWh để sản xuất 1 tấn sản phẩm với giải pháp kỹ thuật về lập trình điều khiển và thay đổi các thiết kế cài đặt chương trình lắp đặt thiết bị bảo vệ để tối ưu hóa phân bố công suất điện đã giúp công ty giảm mức điện năng tiêu thụ để sản xuất 1 tấn sản phẩm xuống còn 97kWh qua đó giúp tiết kiệm được số tiền điện năng phải trả là: 3,083,483,000 đồng.
Song song với đó các giải pháp tiết kiệm nước công nghiệp và nước demi phục vụ cho sản xuất 1 tấn sản phẩm giảm thiểu từ mức 0.14m3 và 0.04m3 trước đây xuống còn 0.052m3 và 0.029m3. Qua đó giúp công ty tiết kiệm được số tiền là 339,911 triệu đồng.
	1. Pham Văn Hồng Thắng

0909997452

2. Bùi Vĩnh Hào 3. Nguyễn Công Minh


	1988

19841985
	
	Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất
	Kinh
	Kỹ thuật ứng dụng

	23
	Giải pháp chuẩn hóa khai báo FATCA và làm giàu thông tin khách hàng trên hệ thống CoreBanking BIDV
	Đối với BIDV, thông tin khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp thị, bán hàng, chăm sóc khách hàng, phát triển các SPDV hướng đến khách hàng, đồng thời là cơ sở đầu vào cho hệ thống báo cáo đầu ra phục vụ công tác điều hành và quản lý….
Để thu thập, làm giàu thông tin khách hàng, ngoài các thông tin cơ bản của khách hàng trên giấy tờ pháp lý như Tên khách hàng, ngày tháng năm sinh, số CMND, ngày cấp, nơi cấp… Chi nhánh BIDV cần khai báo bổ sung rất nhiều trường làm giàu thông tin khác như nghề nghiệp, ngành kinh doanh, thu nhập, chức vụ, thông tin FATCA…

Với số lượng khách hàng toàn hệ thống tại BIDV là ~10triệu khách hàng, yêu cầu thông tin cần được thu thập, làm giàu thường xuyên để hỗ trợ việc đánh giá, phân tích khách hàng phục vụ phát triển sản phẩm dịch vụ.

Đề tài xây dựng chương trình cập nhật thông tin khách hàng tự động theo lô cho phép Chi nhánh thực hiện bổ sung, cập nhật các thông tin khách hàng theo lô vào CoreBanking căn cứ file dữ liệu thông tin khách hàng được nhập theo định dạng quy định.

Chương trình có các chức năng chính như sau:

Upload, kiểm tra file dữ liệu đầu vào: Upload file dữ liệu thông tin khách hàng cần cập nhật và kiểm tra theo các quy tắc đã được định nghĩa sẵn.

Phê duyệt: Phê duyệt file dữ liệu đầu vào. Sau khi file dữ liệu được phê duyệt, chương trình sẽ cập nhật trực tiếp thông tin bổ sung, cập nhật vào CoreBanking BIDV.

Báo cáo kết quả: Hiển thị và xuất báo cáo kết quả cập nhật thông tin khách hàng theo lô.

Tính thực tiễn của công trình: Công trình đã được triển khai trên toàn hệ thống BIDV từ tháng 11/2017, sau 01 năm triển khai, ~200 Chi nhánh đã sử dụng chương trình với ~1.2 triệu khách hàng được cập nhật thông tin. Thông tin được chuẩn hóa, cập nhật đa dạng, phong phú theo yêu cầu quản lý gồm khai báo tuân thủ FATCA, nghề nghiệp, ngành kinh tế, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, thu nhập, trạng thái....Công trình đã đạt giải nhất Sáng kiến cải tiến cấp hệ thống BIDV năm 2017.

Giá trị làm lợi của công trình: 

Thực hiện giải pháp cập nhật thông tin khách hàng tự động theo lô đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, nguồn lực trong khai báo, chuẩn hóa thông tin khách hàng nhằm tăng năng suất lao động. Theo quy trình thông thường, để cập nhật thông tin cho 01 khách hàng sẽ mất 10 phút, trong khi đó để cập nhật, chuẩn hóa trên chương trình có thể làm đồng thời theo lô hàng nghìn khách hàng trong vòng 10-15 phút (không kể thời gian chuẩn bị file dữ liệu đầu vào).
Với ~1.2 triệu khách hàng được bổ sung, cập nhật thông tin trong 01 năm triển khai chương trình, ước tính BIDV đã tiết kiệm được ~8.000 ngày công lao động so với quy trình thủ công trước đây. Số tiền làm lợi trong 01 năm ước tính ~08 tỷ đồng.
	1. Nguyễn Thị Hương Thảo

0902034647

2. Trần Hồng Nhung

3. Nguyễn Thanh Sơn

4. Ngô Duy Quang

5. Hoàng Bảo Chi

6.Võ Văn Hòa

7.Nguyễn Thanh Xuân

8.Trần Mạnh Tiến

9. Phạm Xuân Kiên
	
	1984
	Ban TTQL&HT ALCO - BIDV
	Kinh
	CNTT
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	Làm máng trượt inox từ máy xé thô qua hồ tròn nhỏ
	- Trước khi ứng dụng:

Nguyên liệu sản xuất mủ SVR10, SVR 20 tại Nhà máy gồm: SVR 10: mủ chén, mủ đông, mủ Campuchia; SVR 20: mủ chén dơ, mủ dây; có định mức sử dụng điện mủ tạp là 174 Kw/ tấn, Lượng nước sử dụng tại các hồ rửa lớn; Lượng nước thải phải sử lý lớn .

Triển khai thực hiện:

- Thay đổi quy trình khi sản xuất mủ tạp với nguồn nguyên liệu Campuchia không cần phải qua đầy đủ các máy móc thiết bị vì hàm lượng chất bẩn trong mủ Campuchia rất thấp nên có thể cho mủ từ máy xé thô theo máng trượt inox qua thẳng hồ tròn nhỏ để lên máy cán 3 trục . 

- Lắp máng trượt inox từ máy xé thô đến hồ tròn nhỏ, dài 12 met , rộng 0.6 met 

- Đấu nối đường ống bơm nước tuần hoàn hồ tròn nhỏ lên máng trượt để tiết kiệm nước  

- Lắp cửa đóng mở của máng trượt khi sản xuất mủ SRV 10 tạp và SVR 10 Campuchia 

Tính thực tiễn:

Hệ thống đã được vận hành từ tháng 07/2018 cho đến nay. Hiệu quả tiết kiệm chi phí là giảm 288.000.000 đồng/4800 tấn sp mủ Campuchia, đồng thời:

- Giảm lượng nước sử dụng tại các hồ rửa 

- Giảm lượng nước thải phải sử lý, bảo vệ môi trường

- Giảm sức lao động của người công nhân 

- Chất lượng sản phẩm được đảm bảo và nâng cao, gia tăng uy tín và tính cạnh tranh của Công ty CP cao su Phước Hòa trên thị trường.
	Lý Minh Kha
	1984
	
	Nhà máy chế biến Cuaparis – Xí nghiệp CKCB&XD –  Công ty CP cao su Phước Hòa
	Kinh
	Kỹ thuật cơ khí
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	“Ứng dụng Công nghệ 4.0 trong việc thu thập dữ liệu công dân xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và cơ quan quản lý nhà nước – Đề án TLG18”
	Ứng dụng các công nghệ 4.0 (trí thông minh nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, sinh trắc học, thời gian thực....) xây dựng thành các phần mềm ứng dụng App trên thiết bị cố định/di động cho từng lĩnh vực cụ thể:

*Trong lĩnh vực Y tế hình thành “Hồ sơ y tế điện tử” thông qua phần mềm chăm sóc y tế HiCare:

· Đối với người dân: Được quản lý và sử dụng HSYT bản thân mọi lúc mọi nơi theo nhu cầu thông qua thiết bị CNS mà không phải thực hiện các thủ tục hành chính, nghiệp vụ trực tiếp;

· Đối với cơ quan chuyên ngành (trung tâm y tế, nhà thuốc): Sẵn sàng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ y tế cho bất kỳ công dân mọi lúc, mọi nơi một cách chính xác tuyệt đối khi có yêu cầu hỗ trợ. Được hệ thống cung cấp các dữ liệu chính xác phục vụ công tác cấp cứu ngay khi nạn nhân còn ở hiện trường. 

Trong lĩnh vực Giáo dục hình thành “Hồ sơ giáo dục điện tử” thông qua phần mềm định hướng nghề nghiệp:

· Cá nhân được quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục, việc làm và các hoạt động liên quan mọi lúc, mọi nơi theo nhu cầu thông qua thiết bị CNS.

· Doanh nghiệp được hệ thống cung cấp các dữ liệu mã hồ sơ phục vụ công tác quản lý, quy hoạch hoạt động doanh nghiệp.

· CQQL nhà nước được hệ thống cung cấp các thông tin cơ bản nêu trên nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Trong lĩnh vực Giao thông hình thành “Hồ sơ giao thông điện tử” thông qua phần mềm quản lý phương tiện giao thông GoCare: 

· Hành khách được hệ thống cung cấp chi tiết tình trạng phương tiện, người vận hành phương tiện (họ tên, tình trạng sức khỏe) ngay khi bắt đầu tham gia giao thông trên phương tiện.

· Doanh nghiệp được hệ thống cung cấp số lượng, hành trình mã hành khách phục vụ quản lý kinh doanh, bảo hiểm.

· CQQL nhà nước được hệ thống cung cấp các thông tin cơ bản nêu trên và các dữ liệu liên thông (y tế, an ninh) sẵng sàng phục vụ công tác ứng cứu sự cố.

Trong lĩnh vực quản lý cư trú hình thành hồ sơ “Quản lý điện tử” thông qua phần mềm quản lý dân cư LifeCare “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc quản lý công dân tại các khu dân cư, khu công nghiệp, chung cư cao tầng,” nhằm đem lại các lợi ích:

· Đối với người dân: Không phải thực hiện bất cứ thủ tục hành chính trực tiếp  nào trong công tác đăng ký thường trú, tạm trú. Được hệ thống cung cấp các thông tin và dữ liệu liên quan đến bản thân chính xác tuyệt đối.

· Đối với cơ quan quản lý: Loại bỏ các thủ tục hành chính trong quản lý cư trú. Được hệ thống cung cấp các thông tin và dữ liệu phục vụ công tác an ninh, quản lý và ứng cứu sự cố trong khu vực.  
Trong lĩnh vực an ninh hình thành hồ sơ “An ninh điện tử” – Qua phần mềm SafeCare: “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc quản lý an ninh công dân trên lãnh thổ Việt Nam” nhằm đem lại các lợi ích:
· Đối với người dân: Được hệ thống hỗ trợ các phương pháp, biện pháp an toàn, an ninh trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt hữu ích dành cho các đối tượng là trẻ nhỏ (dưới 14 tuổi) và người cao tuổi (trên 70 tuổi) – là những thành phần có mức độ ưu tiên toàn, an ninh cao nhất.

· Đối với cơ quan chuyên ngành: Hệ thống cung cấp nhanh chóng, chính xác tuyệt đối các dữ liệu phục vụ công tác an ninh, điều tra chuyên ngành.  

- Ứng dụng “Công nghệ số” (CNS) xây dựng hoàn chỉnh trung tâm lưu trữ quốc gia về thông tin công dân với các dữ liệu cá nhân thống nhất, đồng bộ;

- Trên 99% công dân được lập, sử dụng và khai thác các dữ liệu có trong HSĐT cá nhân;

- Trên 90% các thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực của đề án được ứng dụng CNS. Trong đó lĩnh vực y tế, giao thông và cư trú là trên 95%;

- Trên 90% các giao dịch thanh toán trong các lĩnh vực của đề án được thực hiện trực tuyến;

- Hoàn thành cơ bản công tác xây dựng CQĐT/ ĐTTM;
	1. Tống Tô Giang
0929121997

2. Nguyễn Văn Hải

3. Nguyễn Thị Lệ Thủy
4. Lê Phước Gia Thịnh
5. Phạm Mai Anh
	1997

1981

2000


	1983

1998
	Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, Tp. HCM.
	kinh
	CNTT
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	Hệ thống xử lý tấn công mạng Internet Việt Nam


	Hệ thống xử lý tấn công mạng Internet Việt Nam là hệ thống kỹ thuật quy mô quốc gia được xây dựng tại Cục An toàn thông tin nhằm mục đích giám sát, phát hiện, cảnh báo và hỗ trợ xử lý các cuộc tấn công mạng vào hệ thống thông tin tại Việt Nam của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng. Đặc biệt là đối với các cuộc tấn mạng quy mô lớn, diện rộng hay các cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin quan trọng.

Việc xây dựng hệ thống nhằm góp phần nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin quốc gia và lợi ích, độ tin cậy của Việt Nam trong thế giới số, đồng thời thúc đẩy ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhằm:

- Giảm nguy cơ bị tấn công thông tin trên mạng làm mất khả năng sẵn sàng phục vụ, lộ lọt thông tin và mất tính toàn vẹn, xác thực của thông tin.

- Giảm tổn thất khi bị tấn công các hệ thống thông tin quan trọng và các dịch vụ cung cấp trên mạng của các tổ chức và xã hội.

Công trình, sản phẩm sáng tạo là các nội dung nghiên cứu, phân tích các lý thuyết, kinh nghiệm, lựa chọn kỹ thuật, công nghệ để từ đó thiết kế, xây dựng hệ thống bao gồm 3 hạng mục chính, bao gồm:

- Hệ thống giảm thiểu tấn công từ chối dịch vụ tập trung;

- Hệ thống hỗ trợ phát hiện và xử lý tấn công mạng Internet;

- Hệ thống quản lý, khai thác và sử dụng các hệ thống kỹ thuật được.
	Trần Đăng Khoa

0904804803
	1984
	
	Phó Trưởng phòng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông


	Kinh
	An ninh, quốc phòng
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	Phần mềm điều khiển máy thu từ xa thông qua đường truyền bảo mật VPN
	         Trên thực tế, các máy thu tín hiệu sóng U/VHF phải đặt tại các điểm cao (trên núi), với địa hình di chuyển phức tạp. Cán bộ trinh sát viên tại mặt đất mỗi lần muốn thay đổi tham số máy thu phải thao tác trực tiếp nên gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển, tốn nhiều thời gian, công sức. Nhóm tác giả đã nghiên cứu và xây dựng phần mềm khắc phục được vấn đề này, giúp trinh sát viên tại Trung tâm có thể dễ dàng điều khiển và thiết lập từ xa tham số của máy, không mất thời gian và công sức di chuyển lên tận điểm đặt máy trên núi để thao tác kĩ thuật, qua đó rút ngắn thời gian, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nội dung tác chiến. Đồng thời, phần mềm còn xây dựng tính năng nghe trực tiếp tín hiệu thu được. Tín hiệu thu của các máy thu là do các đài phát công khai, vì vậy đường truyền bảo mật VPN được thiết lập giúp việc điều khiển không bị tác động, nhiễu sóng từ bên ngoài. Sản phẩm đã được cài đặt, thử nghiệm thực tế tại đơn vị và triển khai tại thực tiễn (tại Đà Nẵng, Phú Yên), tiết kiệm kinh tế so với việc phải mua các phần mềm từ nước ngoài, mang tính an ninh, an toàn, hiệu quả.
	1. Đỗ Như Ngọc

0975809308

2. Nguyễn Hoàng Anh

3. Đặng Ngọc Anh


	1989

1994
	1987
	Phòng Kỹ thuật, Cục kỹ thuật Nghiệp vụ, Bộ Công an
	Kinh/

Không
	CNTT
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	Cải tiến phương pháp thống kê báo cáo biên chế hàng năm
	- Để có cơ sở thẩm định, tổng hợp kế hoạch biên chế, báo cáo tình hình thực hiện biên chế hành chính, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội đặc thù và làm cơ sở bổ sung biên chế hành chính, số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội đặc thù, tôi đã đề xuất đưa ra hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố và các Hội đặc thù tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện các nội dung như sau:

- Lập kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện biên chế hành chính khối quận - huyện, phường - xã - thị trấn, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội đặc thù; Điều chỉnh tăng, giảm biên chế hành chính khối quận - huyện, phường - xã - thị trấn, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội đặc thù hàng năm; Chế độ báo cáo về tình hình quản lý biên chế hành chính khối quận - huyện, phường - xã - thị trấn, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập các Hội đặc thù hàng năm.

- Hiệu quả cho công tác chuyên môn: 

+ Từ 1 biểu mẫu báo cáo gốc của đơn vị gửi, chuyên viên nhập vào file quản lý chung và từ đó có thể xuất file theo những yêu cầu liên quan đến biên chế (ví dụ: số lượng người làm việc khối Giáo dục Mầm non, số lượng cấp phó của từng phòng của các sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện …).

+ Thống nhất được các biểu mẫu báo cáo biên chế khối hành chính, số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, số lượng cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn.

- Hiệu quả xã hội: Giảm bớt số lượng báo cáo cho đơn vị. Từ 04 báo cáo/ 1 năm còn 02 báo cáo/ 1 năm, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đạt được hiệu quả theo yêu cầu.
	Trần Thị Yến Thanh

0908820380
	
	1988
	Chuyên viên Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh
	Kinh
	CNTT


